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CôNG THỨC: mỗi viên chứa Chai 100 viên nén bao phim = ve cu

Dextromethorphan Hồr ........ 10 mg mm ee ee c > oe
Tá dược vừa đủ... 1 viên nén bao phim i n }

; Dextromethorphan 10 20 «7 Hutne ofnsipune reuse SUẦN
CHỈ ĐỊNH: "__ 0... nà mu Tccs
Điều tri các triệu chứng ho do cảm lạnh TEU CHUAN:TC
hoặc khi hít phải chất kích thích. Số lô SX:

Ho không có đờm, mặn tính. Ngày SX:

CHỐNG GHỈ om và ~~ TÁC DỤNG ar Hạn ae
PHỤ, TƯỞNG TÁC THUỐC,SỬ DỤNG GH0_. CTY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM “mm
PHỤ NỮ GÓ THAI VÀ NHỮNG DIEU CAN 60 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore +
LƯU Ý KHÁC: Thuận An, Bình Dương pres
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. VP: 3A Đặng Tất, Quận |, TP. HCM ==

Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2012

CTY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM
THÀNH NAM
KT/Giám đốc
Phó Giám đốc
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CÔNG THỨC: mỗi viên chứa

  

Dextromethorphan HBr BẢO QUÀN Ở NHIEỆTĐỘ DUGI 30°C
Tá dượcvừa đủ s ĐỂXÃ TẮM TAY CỦATRẺEM
CHỈ ĐỊNH: ĐỌC KĨ HƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Điểu trị các triệu chứng ho do cảm lạnh hoặc 'Đệc Chu: TDCS
khi hít phải chất kích thích.ee Dextromethor han 10

i ft DextromethorphanHie tt
LIEU DUNG, CHONG CHI BINH, TAC DYNG

PHU, TƯƠNG TÁC THUỐC, SỬ—fo CONG TY TNHH SX-TM DUGG PHẨM THÀNH NAM
PRY. ngcó THÁI VÀ NHỮNG BiEU _ " 60 Độc Lập KƠN Việt Nam - Singapore
LƯU Ý KHÁC: Xin đọc tở hướng dẫn sử dụng. Thuận An- Bình Dương  
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COMPOSITION: each capletcontaine — SPECIFICATION:ManulacturerS 2
Dextromethorphan HEEr.................10 mg_ STORAGE: 8lore balow 3ỮC =
Excipient enough .....1 film coated caplet THANH NAM PHARMACEUTICAL PRODUCTION TRADING CO.,LTD SS

INDICATIONS: 60 Doc Lap, Viet Nam - Singapore Industrial Park

Symptom treatment of irritated cough Thuan An, Binh Duong, Viet Nam

Caused by cold or stimulant inhaling Office: 34 Dang Tat - Tan Dinh - Dist . 1, HCM.C

Chronic and dry cough

 

DOSAGE, CONTRAINDICATION AND SĐI/Peg.No.:
OTHER INFORMATION: Số lô SX/Batch No.:
See in the leaflet Ngày SX/MED:

KEEPOUTOFREACHOF CHILDREN Hạn dùng/EXP: READ LEAFLET CAREFULLYBEFORE USE 

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 
  

 

THÀNH PHẦN : Mỗi viên chứa
 

 

Dextromethorphan HBr 10 mg

Tá dược vừa đủ .1 viên. AIT

(Lactose, Avicel PH101, Tinh bét sin, Gelatin, Talc, Magnesi stearat, HPMC 2910, PEG naan NóaN
/ ĐI HD BẠN

       Blue patente, Côn 96%).

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

—_ Điều trị các triệu chứng ho do cảm lạnh hoặc khi hít phải chất kích thích.

—_ Ho không có đờm, mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
~_ Trẻ em dưới 2 tuổi không dùng.

— Tré em2 - 6 tuổi: 1⁄4 — 1⁄2 viên/ lần, cách 4 giờ/ lần, hoặc 3% viên/ lần, cách 6- 8 giờ/ lần. Tối đa 3 viên/

ngày.
—_ Trẻ em 6- 12 tuổi: 1⁄2 - 1 viên/ lân, cách 4 giờ/ lần, hoặc 1 viên 1⁄2 / lần, cách 6 - 8 giờ/ lần. Tối đa 6 viên/

ngày.

—_ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : 1 - 2 viên/ lần, cách 4 giờ/ lần, hoặc 3 viên / lần, cách 6 - 8 giờ/ lần. Tối

đa 12 viên/ ngày.

—_ Người cao tuổi: Liễu giống của người lớn.
Những người bệnh có nguy cơ suy hô hấp và những người bệnh có ho khạc đờm, mủ, thời gian tối đa dùngthuốc

không quá 7 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH |
- Mẫn cảm với dextromethorphan và các thành phần khác của thuốc.
—_ Người bệnh dang diéu trị bằng các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) vì có thể gây những phản ứng

nặng như sốt cao, Chống mặt, tăng huyếtáp, chẩy máu não, thậm chí tử vong.

— Trẻ em dưới hai tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

— Người bệnh bị ho có có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.

—_ Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp.

-_ Dùng dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin và nên thận trọng với trẻ em bị dị ứng.

— Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liễu cao kéo dài.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC
— Trdnh ding đồng thời với các thuốc ức chế MAO.
~_ Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh

trung ương của những thuốc này hoặc của dextromethorphan. :

— cones ttc ch€ cytochrom P4s9 2D6 c6é thé lam giảm chuyển hóa của dextromethorphan 6 gan, lam tan

nông độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
—_ Phụ nữ mang thai: Dextromethorphan được coi là an toàn không có nguy cơ cho bào thai nhưng nên thay

trọng khi dùng các chế phẩm phối hợp có chứa ethanol và nên tránh dùng trong khi mang thai. Một sốtae

giả khuyên người mang thai không nên dùng các chế phẩm có dextromethorphan.

—_ Phụ nữ cho con bú: Tránh dùng các chế phẩmphối hợp dextromethorphan với ethanol cho người cho con ve, i

TAC DUNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thận trọng đối với người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Thường gặp : Mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn, da đỏ bừng.

Ít gặp : Nổi mày đay.
Hiếm gặp: Ngoại ban, buôn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hóa.

Thông báo cho bac si những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIEU VÀ XỬ TRÍ

—_ Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái tê mê, ảo giác,

mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.
—_ Điều trị: Hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng liều nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10mg.
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DƯỢC LỰC HỌC

Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não. Thuốc được

dùng để giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải
các chất kích thích, Dextromethorphan có hiệu quả nhất trong điều trị ho mạn tính, không có đờm. Thuốc
thường được dùng phối hợp với nhiều chất khác trong điều trị triệu chứng đường hô hấp trên. Thuốc không
có tác dụng long đờm.

Hiệu lực của dextromethorphan gần tương đương với hiệu lực của codein, nhưng dextromethorphan ít gây

tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong vòng 15 - 30 phút sau khi

uống, kéo dài khoảng 6 - 8 giờ. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không

đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có dextrorphan cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

BAO QUAN _: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C
HANDUNG :36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN :TCCS
TRINH BAY : Hộp 10 vỉx 10 viên.

Lọ 100 viên.

KHUYẾN CÁO :
Để xa tâm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướngdẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ
     CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM

Địa chỉ: 60 - Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An,Bình Dương

DT: (0650) — 3767850 Fax: (0650) — 3767852

Van phong: 3A Dang Tất, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM   
      

JH Tp. HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2012
“NHA KT/ Giám đốc

: 2 / › os “

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Neunén Ven Sank, DS NGUYEN QUOC CHINH
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